Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
---------------
…, ngày … tháng … năm …
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG
Kính gửi: Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:
- Địa chỉ: .………………………………………………………………………………
- Điện thoại: …………………………. Fax: …………… E-mail:……………………. 

2. Tên giống cây trồng đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành:
3. Bảo hộ giống cây trồng mới:
Có □
Không □
4. Vùng sinh thái đề nghị công nhận lưu hành:
5. Nguồn gốc giống:
Giống nhập nội □
Giống chọn tạo trong nước □
6. Phương pháp chọn tạo:
- Công thức lai (tên, nguồn gốc dòng/giống bố mẹ kể cả dòng phục hồi, dòng duy trì, ...):
- Xử lý đột biến (ghi tên giống, nguồn gốc giống dùng để xử lý đột biến):
- Phương pháp khác:
7. Phương pháp nhân giống (hữu tính/vô tính)
8. Vị trí hành chính và địa lý (thôn, xã, huyện, tỉnh, tọa độ địa lý) lưu giữ mẫu giống cây trồng (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự lưu mẫu):
9. Văn bản kèm theo (nếu có):
Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các văn bản gửi kèm trong hồ sơ./.
 

	 
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)


 
Mẫu 2
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………
	…, ngày … tháng … năm …


QUY TRÌNH CANH TÁC CÂY……. (Giống…………)

1. Nguồn gốc giống (Nhập ngoại/ nội địa):…………………………………...

2. Thời gian sinh trưởng:……………………………………………………...

3. Thời vụ gieo trồng:……………………………………………………........

4. Loại đất trồng thích hợp:…………………………………………………...

5. Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc:

5.1. Đất trồng (độ phì nhiêu, độ dốc/ bằng phẳng, lên luống,…)

5.2. Chuẩn bị gieo hạt 

· Phương pháp trộn giá thể:…………………………………………………..........
· Phương pháp gieo hạt………………………………………………….................
· Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn…………………………………………………
5.3. Khoảng cách và mật độ…………………………………………………............
5.4. Bón phân.…………………………………………………....…………………..
5.5. Phòng trừ sâu bệnh…………………………………………………..................
6. Thu hoạch…………………………………………………...……………………

	 
	…, ngày … tháng … năm …
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG
(Ký tên, đóng dấu)


 
Mẫu 3
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………
	…, ngày … tháng … năm …


KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CANH TÁC, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIỐNG

Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: …...……………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………. Fax: ……………… E-mail: …………………………

Kết quả giá trị canh tác, giá trị sử dụng giống.................................. đạt tiêu chuẩn cơ sở ............................. do công ty/ cơ sở..................................... công bố và áp dụng.

	STT
	Chỉ tiêu
	TCCS số………

(tiêu chuẩn cơ sở của công ty)
	Tiêu chuẩn giống…….
	Đánh giá

(Đat/Không đạt)

	1
	Thời gian từ gieo trồng đén khi thu hoạch
	
	
	

	2
	Chiều cao cây
	
	
	

	3
	Chiều cao đóng bắp
	
	
	

	4
	Trạng thái cây
	
	
	

	5
	Độ che kín bắp
	
	
	

	6
	Trạng thái bắp
	
	
	

	7
	Màu sắc hạt
	
	
	

	8
	Chiều dài bắp
	
	
	

	9
	Đường kính bắp
	
	
	

	10
	Số hàng hạt/ bắp
	
	
	

	11
	Số hạt/ hang
	
	
	

	12
	Mức độ nhiễm sâu bệnh hại
	
	
	

	-
	Sâu đục thân
	
	
	

	-
	Sâu đục bắp
	
	
	

	-
	Sâu keo mùa thu
	
	
	

	-
	………
	
	
	

	13
	Khả năng chống chịu
	
	
	

	14
	Năng suất
	
	
	

	15
	Chất lượng ăn tươi
	
	
	

	-
	Độ ngọt
	
	
	

	-
	Vị đâm
	
	
	

	-
	Độ thơm
	
	
	

	
	Năng suất (tấn/ha)
	
	
	


	  
	…, ngày … tháng … năm …
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 4
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …..
	…, ngày … tháng … năm …


BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG
Tên tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký công nhận lưu hành/tự công bố lưu hành:……
Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………Fax:…………………… E-mail:….……………………… 

Công bố các thông tin về giống cây trồng cụ thể như sau:
1. Tên giống cây trồng:…………………………………………………………………

Ví dụ thông tin về giống ngô
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT/điểm
	Mức độ biểu hiện

	1
	Thời gian từ gieo trồng đén khi thu hoạch
	
	

	2
	Chiều cao cây
	
	

	3
	Chiều cao đóng bắp
	
	

	4
	Trạng thái cây
	
	

	5
	Độ che kín bắp
	
	

	6
	Trạng thái bắp
	
	

	7
	Màu sắc hạt
	
	

	8
	Chiều dài bắp
	
	

	9
	Đường kính bắp
	
	

	10
	Số hàng hạt/ bắp
	
	

	11
	Số hạt/ hang
	
	

	12
	Mức độ nhiễm sâu bệnh hại
	
	

	-
	Sâu đục thân
	
	

	-
	Sâu đục bắp
	
	

	-
	Sâu keo mùa thu
	
	

	-
	………
	
	

	13
	Khả năng chống chịu
	
	

	14
	Năng suất
	
	

	15
	Chất lượng ăn tươi
	
	

	-
	Độ ngọt
	
	

	-
	Vị đâm
	
	

	-
	Độ thơm
	
	


Kết quả khảo nghiệm có kiểm soát:……………………………………………………
2.2. Vật liệu nhân giống

2.3. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng

3. Thông tin cảnh báo an toàn
Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin nêu trên./.
	  
	…, ngày … tháng … năm …
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 5
	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………
	…, ngày … tháng … năm …


 

BẢN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG
Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: ………..…………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………. Fax: ……………… E-mail: …………………………

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: ...................................................................

2. Phạm vi lưu hành của giống cây trồng: .......................................................................

3. Thời gian bắt đầu lưu hành giống cây trồng: ................................................................

4. Văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng gồm:
- Kết quả giá trị canh tác, giá trị sử dụng đạt tiêu chuẩn quốc gia đối với loài cây trồng tự công bố lưu hành; trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia thì áp dụng tiêu chuẩn cơ sở;
- Bản công bố thông tin về giống………… và chất lượng hạt giống đạt TCCS do công ty/ cơ sở……….. công bố
- Quy trình sản xuất do tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng biên soạn.
Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong các văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng./.
	  
	…, ngày … tháng … năm …
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG
(Ký tên, đóng dấu)


 

Mẫu 6 
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………
	…, ngày … tháng … năm …


QUY TRÌNH CANH TÁC CÂY……. (Giống…………)
7. Nguồn gốc giống (Nhập ngoại/ nội địa):…………………………………...

8. Thời gian sinh trưởng:……………………………………………………...

9. Thời vụ gieo trồng:……………………………………………………........

10. Loại đất trồng thích hợp:…………………………………………………...

11. Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc:

11.1. Đất trồng (độ phì nhiêu, độ dốc/ bằng phẳng, lên luống,…)

11.2. Chuẩn bị gieo hạt 

· Phương pháp trộn giá thể:…………………………………………………..........
· Phương pháp gieo hạt………………………………………………….................
· Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn…………………………………………………
11.3. Khoảng cách và mật độ…………………………………………………............
11.4. Bón phân.…………………………………………………....…………………..
11.5. Phòng trừ sâu bệnh…………………………………………………..................
12. Thu hoạch…………………………………………………...……………………
	 
	…, ngày … tháng … năm …
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG
(Ký tên, đóng dấu)


 

Mẫu 7
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

	Số: ………
	…, ngày … tháng … năm …


BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG
Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: …..……………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………. Fax: ……………… E-mail: …………………………

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: ....................................................................

2. Thông tin về giống cây trồng: ......................................................................................

2.1. Một số đặc tính của giống:

	Chỉ tiêu
	Mức độ biểu hiện

	Thời gian sinh trưởng (ngày)
	

	Mức độ chống chịu với ngoại cảnh
	

	Chất lượng sản phẩm
	

	Bệnh thán thư (%)
	

	Bệnh héo rũ (%)
	

	Bệnh……
	

	Năng suất (tấn/ha)
	


2. 2. Chỉ tiêu chất lượng vật liệu nhận giống (Độ sạch, tỷ lệ nảy mầm, độ ẩm, độ đúng giống):…………………………………….....................................................................

2.3. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng

- Điều kiện bảo quản:

- Thời hạn sử dụng

- Phạm vi sử dụng

2.4. Cấp giống ưu thế lai F1, nguồn gốc giống

2.5. Cảnh báo an toàn

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin trong các văn bản kèm theo hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng./.
	  
	…, ngày … tháng … năm …
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 8

	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………
	…, ngày … tháng … năm …


KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CANH TÁC, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIỐNG
Tên tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành giống cây trồng: …...……………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………. Fax: ……………… E-mail: …………………………

Kết quả giá trị canh tác, giá trị sử dụng giống.................................. đạt tiêu chuẩn cơ sở ............................. do công ty/ cơ sở..................................... công bố và áp dụng.

	Chỉ tiêu
	TCCS số………

(tiêu chuẩn cơ sở của công ty)
	Tiêu chuẩn giống…….
	Đánh giá

(Đat/Không đạt)

	Thời gian sinh trưởng (ngày)
	
	
	

	Bệnh thán thư (%)
	
	
	

	Bệnh héo rũ (%)
	
	
	

	Bệnh……
	
	
	

	Năng suất (tấn/ha)
	
	
	


	  
	…, ngày … tháng … năm …
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ CÔNG BỐ LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG
(Ký tên, đóng dấu)


